Phụ lục 4
 SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG
 (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước ở địa phương)
 (Số liệu tính đến ngày 28/02/2015)
	STT
	TÊN CƠ QUAN
	SỐ LƯỢNG PHÒNG PHÁP CHẾ 
	CÔNG CHỨC HIỆN CÓ
	TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC
	THÂM NIÊN CÔNG TÁC (SỐ NĂM)
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	Kiêm nhiệm
	Chuyên trách
	Dưới 05 năm
	Từ 05 năm - 10 năm
	Trên 10 năm
	ĐH Luật
	Thạc sĩ Luật
	Tiến sĩ Luật
	ĐH khác trở lên
	Dưới Đại học
	

	2. 
	Lạng Sơn
	18
	36
	28
	8
	
	
	
	27
	
	
	9
	
	14/18 cơ quan đưa Phòng Pháp chế vào hoạt động với số lượng từ 01 - 02 cán bộ. Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh mỗi đơn vị bố trí 02 cán bộ làm công tác pháp chế. 

	3. 
	TP. HCM
	17
	132
	120
	12
	
	
	
	105
	15
	
	10
	
	08 Sở thành lập được Phòng Pháp chế (Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài  nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch). 03 Sở, ngành còn lại (Sở Quy hoạch kiến trúc, Thanh tra TP, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố).

	4. 
	Bình Phước  
	15
	50
	25
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	UBND tỉnh đã ban hành 15 Quyết định thành lập 15 Phòng Pháp chế thuộc 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và bố trí công chức pháp chế chuyên trách tại 03 cơ quan đặc thù của tỉnh.

	5. 
	Cà Mau  
	15
	82
	30
	52
	73
	9
	0
	35
	2
	0
	44
	1
	Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 08 tổ pháp chế, 01 đội pháp chế, 01 đơn vị có cán bộ làm công tác pháp chế và 01 đơn vị có cố vấn pháp lý  

	6. 
	Cần Thơ
	14
	29
	0
	29
	15 
	5
	9
	22
	1
	0
	6
	
	Hầu hết các cơ quan bố trí 01 biên chế cho Phòng Pháp chế, riêng Sở Giao thông vận tải Phòng Pháp chế có 06 biên chế

	7. 
	Đồng Nai   
	14
	73
	40
	33
	
	
	
	37
	2
	0
	34
	0
	Đã ban hành Quyết định thành lập 14 Sở thuộc UBND tỉnh, tuy nhiên do thiếu biên chế nên mới có 03 Sở đi vào hoạt động: Tài chính; Xây dựng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	8. 
	Hậu Giang  
	14
	46
	25
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã thành lập được 14 Phòng Pháp chế tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

	9. 
	Long An  
	14
	29
	13
	16
	
	19
	10
	14
	
	
	15
	
	Có Quyết định thành lập được 14 phòng, 09/14 Phòng đã đi vào hoạt động

	10. 
	Trà Vinh  
	14
	20
	20
	0
	1
	19
	0
	8
	0
	0
	12
	0
	UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 14 Phòng Pháp chế ở cơ quan chuyên môn. 

	11. 
	Vĩnh Phúc  
	14
	33
	2
	31
	0
	0
	0
	18
	2
	0
	10
	3
	Các Sở, ban, ngành đều bố trí được vị trí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên trong tổng biên chế được giao.

	12. 
	Đắk Lắk  
	11
	49
	12
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các Sở đã thành lập Phòng Pháp chế: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

	13. 
	Vĩnh Long  
	11
	25
	15
	10
	11
	11
	3
	11
	
	
	13
	1
	Có 03 Sở chưa thành lập Phòng Pháp chế nhưng có bố trí cán bộ kiêm nhiệm là Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

	14. 
	Bình Dương  
	11
	48
	24
	24
	37
	6
	5
	21
	8
	
	19
	
	 Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo

	15. 
	Bình Thuận  
	10
	25
	18
	7
	
	
	
	16
	
	
	9
	
	10 Sở thành lập Phòng Pháp chế. Tuy nhiên, do thiếu biên chế nên 05 Sở đã thành lập Phòng Pháp chế nhưng sau đó lại giải thể (Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

	16. 
	Kon Tum
	11
	27
	10
	17
	6
	8
	12
	17
	0
	0
	10
	0
	Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải

	17. 
	Quảng Ngãi 
	10
	77
	67
	10
	
	
	
	59
	2
	0
	16
	0
	Sở Nội vụ; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh. 

	18. 
	Sóc Trăng  
	9
	36
	21
	15
	30
	5
	2
	12
	1
	0
	23
	1
	09 Sở đã thành lập được Phòng Pháp chế; 04 cơ quan bố trí người làm công tác  pháp chế chuyên trách gồm Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh 

	19. 
	Bắc Giang 
	8
	33
	20
	13
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	9
	0
	08 Sở đã thành lập Phòng Pháp chế: Nội vụ; Tài chính; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công thương; Lao động, Thương binh và Xã hội

	20. 
	Kiên Giang  
	8
	28
	13
	15
	26
	3
	0
	14
	0
	0
	14
	0
	Thành lập được 08 Phòng Pháp chế và 01 tổ pháp chế (Sở Ngoại vụ).

	21. 
	Hải Phòng
	7
	20
	18
	2
	1
	14
	5
	16
	1
	 
	3
	 
	07 Sở đã thành lập Phòng Pháp chế: Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02 Sở bố trí cán bộ chuyên trách: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông

	22. 
	B.Rịa - V.Tàu 
	7
	16
	12
	4
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	4
	 
	07 Sở đã thành lập được Phòng Pháp chế: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường

	23. 
	Đắk Nông  
	7
	31
	17
	14
	11
	15
	0
	9
	0
	0
	22
	0
	07 cơ quan thành lập Phòng Pháp chế và bố trí cán bộ chuyên trách gồm: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	24. 
	Hà Nội  
	5
	137
	71
	95
	35
	12
	15
	99
	16
	2
	49
	2
	Các Sở đã thành lập Phòng Pháp chế: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Công an Thành phố; Cục thuế.

Ở các Sở chưa thành lập Phòng Pháp chế đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoặc thành lập phòng kiêm nhiệm như thanh tra pháp chế, tổ chức - pháp chế, văn phòng - pháp chế.

	25. 
	Hòa Bình  
	5
	14
	12
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	05 Sở đã thành lập được Phòng Pháp chế: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Sở Tài chính

	26. 
	Tiền Giang  
	5
	51
	50
	1
	49
	2
	0
	27
	0
	0
	24
	0
	Thanh tra tỉnh đã thành lập Phòng Pháp chế.

	27. 
	Sơn La  
	4
	26
	19
	7
	
	
	
	12
	0
	0
	15
	0
	04 Sở thành lập Phòng Pháp chế (Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo); Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm.

	28. 
	Hà Nam
	3
	50
	35
	15
	37
	11
	2
	14
	1
	0
	33
	2
	03 cơ quan thành lập Phòng Pháp chế gồm: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương và Tài chính. Các Sở ngành còn lại công tác pháp chế giao cho phòng, đơn vị làm kiêm nhiệm, chủ yếu là cán bộ thuộc Văn phòng hoặc Thanh tra.

	29. 
	Lâm Đồng
	3
	70
	70
	0
	
	
	
	11
	
	
	59
	
	Đội ngũ cán bộ pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đều hoạt động trong tình trạng kiêm nhiệm). 03 Sở đã thành lập được Phòng Pháp chế: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Giao thông vận tải

	30. 
	Ninh Bình
	3
	23
	10
	13
	8
	10
	5
	16
	0
	0
	7
	0
	UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập Phòng Pháp chế tại 03 đơn vị: Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các đơn vị còn lại đã bố trí 01-02 biên chế làm công tác pháp chế.

	31. 
	Ninh Thuận 
	3
	28
	23
	5
	24
	3
	1
	6
	0
	0
	22
	
	Thành lập 03 Phòng Pháp chế tại 03 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi  trường; Kế hoạch và Đầu tư

	32. 
	Lào Cai  
	2
	68
	61
	7
	
	
	
	28
	2
	
	37
	1
	Chỉ có Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Phòng Pháp chế và Chi cục kiểm lâm tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Phòng Thanh tra - pháp chế.

	33. 
	Quảng Trị  
	2
	17
	12
	5
	10
	5
	2
	7
	5
	2
	2
	1
	Chưa thành lập được các Phòng pháp chế, UBND tỉnh chỉ yêu cầu các cơ quan rà soát để bố trí cán bộ làm công tác pháp chế 

	34. 
	Tây Ninh  
	2
	41
	38
	3
	
	
	
	16
	2
	0
	23
	 0
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đã thành lập Phòng Pháp chế

	35. 
	Thanh Hóa  
	2
	19
	14
	5
	0
	18
	1
	2
	1
	0
	16
	0
	02 Phòng Pháp chế tại các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo 

	36. 
	Thái Nguyên  
	2
	20
	15
	5
	0
	0
	0
	3
	2
	0
	15
	0
	Thành lập được 02 Phòng Pháp chế tại Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo

	37. 
	An Giang 
	1
	48
	32
	16
	0
	0
	0
	18
	2
	0
	26
	2
	Thành lập được 01 Phòng Pháp chế: Sở Tài chính

	38. 
	Lai Châu
	1
	52
	39
	13
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	37
	7
	Hiện tại chỉ có Sở Xây dựng thành lập được Phòng Pháp chế.

Số liệu bao gồm cả DNNN do UBND tỉnh quản lý.

	39. 
	Nghệ An
	1
	52
	46
	6
	
	
	
	26
	4
	0
	49
	2
	Có 01 phòng: Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành lập tổ pháp chế (Công Thương), bố trí chuyên trách (Sở Giáo dục và Đào tạo) 

	40. 
	Đà Nẵng  
	0
	32
	30
	2
	32
	0
	0
	9
	0
	0
	23
	0
	Chỉ có duy nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế

	41. 
	Bạc Liêu  
	0
	15
	15
	0
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Chủ yếu là kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, giao cho Phòng Thanh tra hoặc Văn phòng phụ trách.

	42. 
	Bắc Kạn  
	0
	21
	21
	0
	10
	5
	6
	5
	0
	0
	16
	0
	Đã có Đề án, song đang trong giai đoạn triển khai, cá cơ quan đang xây dựng đề án để thành lập. Tính đến nay, vẫn đang giao kiêm nhiệm.

	43. 
	Bắc Ninh
	0
	35
	35
	0
	13
	10
	7
	8
	0
	0
	27
	0
	

	44. 
	Bến Tre
	0
	25
	24
	1
	22
	3
	0
	9
	1
	0
	15
	0
	Có 12/14 cơ quan xây dựng Đề án thành lập Phòng Pháp chế 

	45. 
	Bình Định
	0
	32
	32
	0
	
	
	
	15
	0
	0
	16
	0
	Các cơ quan chuyên môn đều xây dựng Đề án về tổ chức pháp chế, hầu hết là kiêm nhiệm với Thanh tra Sở hoặc Phòng Tổ chức hành chính, Văn phòng Sở.

	46. 
	Cao Bằng  
	0
	41
	41
	0
	1
	36
	4
	10
	5
	0
	26
	0
	UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế.

	47. 
	Điện Biên  
	0
	14
	14
	0
	14
	0
	0
	8
	1
	0
	3
	2
	10 Sở giao công tác pháp chế cho Thanh tra Sở, 04 Sở giao cho Văn phòng Sở, và 01 Sở giao cho phòng Tổ chức - hành chính. Sở Tư pháp giao cho phòng Kiểm tra VBQPPL làm đầu mối quản lý công tác pháp chế ở địa phương.

	48. 
	Đồng Tháp  
	0
	26
	26
	0
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	16
	0
	Tính cả 17 người làm ở DNNN

	49. 
	Gia Lai  
	0
	39
	39
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	22
	0
	Có 15 Sở, ngành có bộ phận pháp chế được tổ chức dưới hình thức cử cán bộ kiêm nhiệm.

Hầu hết các DNNN không có tổ chức pháp chế hoặc không cử cán bộ làm công tác pháp chế, một số ít cử cán bộ kiêm nhiệm.

	50. 
	Hà Giang
	0
	30
	30
	0
	14
	9
	6
	9
	1
	0
	17
	3
	Hiện UBND đang xem xét phê duyệt Đề án

	51. 
	Hà Tĩnh  
	0
	15
	11
	04
	11
	04
	0
	07
	02
	0
	6
	0
	01 doanh nghiệp thành lập phòng thanh tra pháp chế

	52. 
	Hải Dương  
	0
	14
	0
	14 
	9
	4
	1
	12
	0
	0
	2
	0
	Chưa kể cán bộ pháp chế ở DNNN do UBND tỉnh quản lý.

	53. 
	Hưng Yên  
	0
	24
	24
	0
	12
	9
	3
	5
	1
	
	18
	
	10/14 cơ quan giao cho thanh tra làm đầu mối pháp chế; 03 cơ quan giao cho Văn phòng, 01 cơ quan thành lập Ban pháp chế không chuyên trách (Sở Xây dựng)

	54. 
	Khánh Hòa  
	0
	14
	12
	2
	8
	4
	2
	4
	0
	0
	7
	 
	Đã có Đề án, song chưa thành lập được phòng, mà UBND tỉnh quy định bố trí cán bộ chuyên trách

	55. 
	Nam Định  
	0
	15
	4
	11
	4
	9
	2
	6
	0
	0
	9
	0
	3 cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh đã có phòng chuyên môn thực hiện công tác pháp chế.

	56. 
	Phú Thọ  
	0
	47
	47
	0
	 
	 
	 
	 15
	 
	 
	 32
	 
	

	57. 
	Phú Yên
	0
	14
	8
	6
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	5
	0
	14 cơ quan chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm từ Văn phòng hoặc Thanh tra. Có 05 DNNN do tỉnh quản lý phân công cán bộ kiêm nhiệm.

	58. 
	Quảng Bình  
	0
	67
	67
	0 
	 
	 


	 
	34
	2
	 
	33
	 
	Hầu hết là kiêm nhiệm, trong Thanh tra Sở hoặc Văn phòng

	59. 
	Quảng Nam 
	0
	24
	24
	0
	 
	 
	 
	 12
	 
	 
	12 
	
	Một số cơ quan, đơn vị thành lập Phòng, Đội có tên gắn với công tác pháp chế như Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thanh tra Tỉnh …

	60. 
	Quảng Ninh 
	0
	60
	55
	5
	40
	17
	3
	21
	8
	0
	31
	0
	Do có khó khăn trong bố trí biên chế nên công tác pháp chế giao cho các phòng ban kiêm nhiệm,

	61. 
	Thái Bình  
	0
	38
	35
	3
	
	
	
	16
	
	
	22
	
	Hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm. Tổ chức pháp chế kiêm nhiệm với Thanh tra Sở hoặc phòng Tổ chức hành chính hoặc Văn phòng. Đã xây dựng Đề án nhưng UBND tỉnh chưa phê duyệt.

	62. 
	T.Thiên - Huế
	0
	16
	7
	9
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	5
	2
	09 cơ quan bố chí công chức chuyên trách, còn lại là kiêm nhiệm

	63. 
	Tuyên Quang 
	0
	15
	14
	1
	15
	0
	0
	6
	2
	0
	7
	 
	17/19 cơ quan của UBND tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn bố trí cán bộ làm công tác pháp chế. 11/12 DNNN bố trí cán bộ có trình độ đại học làm công tác pháp chế, hiện nay cán bộ làm công tác pháp chế hầu hết là kiêm nhiệm, có 01 chuyên trách (Sở Khoa học và Công nghệ)

	64. 
	Yên Bái  
	0
	14
	11
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	7
	 
	Có 01 cơ quan thành lập Ban pháp chế là Sở Tài chính; 04 cơ quan bố trí cán bộ chuyên trách, các Sở, ngành còn lại bố trí cán bộ kiêm nhiệm.

	TỔNG SỐ
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